
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI  

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CAO LỘC 

(Kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-SYT ngày 12/10/2025 của Sở Y tế) 

 

 

STT 

Phụ lục số 1 thông tư số 23/2024/TT-BYT 

STT 

(Cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  697 2.295 02. NỘI KHOA 
Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp 

ống tiêu hóa < 1 cm 

2.  698 2.296 02. NỘI KHOA 
Nội soi can thiệp - cắt polyp ống 

tiêu hóa > 1 cm hoặc nhiều polyp 

3.  2170 3.1049 03. NHI KHOA 
Nội soi cầm máu bằng clip trong 

chảy máu đường tiêu hóa 

4.  2188 3.1067 03. NHI KHOA 

Nội soi cắt polyp ông tiêu hóa 

(thực quản, dạ dày, tá tràng, đại 

trực tràng) 

5.  4498 3.3380 03. NHI KHOA Cắt polyp trực tràng 

6.  11734 10.533 
10. NGOẠI 

KHOA 

Cắt u, polyp trực tràng đường 

hậu môn 

7.  14381 16.67 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Điều trị sâu ngà răng phục hồi 

bằng GlassIonomer Cement 

(GIC) kết hợp Composite 

Tổng: 07 danh mục. 
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